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                                                                                                                                                                                            Biểu mẫu 18D-ĐHTN
THÔNG BÁO

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2020 – 2021
(Các môn học của học kỳ 2 năm học 2020 – 2021).

	STT (1)
	Chương trình đào tạo
	STT (2)
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tài liệu tham khảo (*)
	Năm xuất bản
	Năm dự kiến xuất bản
(**)
	Loại giáo trình
	Số lượng hiện có tại trường
	Số lượng hiện có tại TTHL ĐHTN
	Tổng số môn học
	Tổng số giáo trình

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tự biên soạn
	Nguồn khác
	
	
	
	

	1
	Khối kiến thức cơ bản, chung cho 
toàn trường


	1

	Giải tích 1 
	- Toán học cao cấp

Tập 2 – Phép tính giải tích một biến số
- Single Variable Calculus: Early Transcendentals 
	 
	2007

2012


	 
	
	x


	
	
	04
	12

	
	
	2
	Toán ứng dụng trong kỹ thuật
	 - Giáo trình phương pháp tính 

- Giáo trình Toán ứng dụng trong kỹ thuật

- Advanced engineering mathematics with MATLAB

- Advanced Modern Engineering Mathematics
	
	2006

2019

2009

  2004

	
	
	x
	
	
	
	

	
	
	3
	Giải tích
	- Toán học cao cấp

Tập 2 – Phép tính giải tích một biến số
- Single Variable Calculus: Early Transcendentals 

- Toán học cao cấp, Tập 3 – Phép tính Giải tích nhiều biến số

- Multivariable Calculus
	
	2007

2012

2009

2012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	 Giải tích 2
	+ Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh; Toán học cao cấp, Tập 3 – Phép tính Giải tích một biến số 

+ James Stewart; Multivariable Calculus
	 
	2009

  2012 
	 
	 
	 x

      x 
	 
	
	
	

	2
	Khối kiến thức cơ bản, chung cho 
toàn trường


	1
	Vật lý 1 
	Cơ sở Vật lý tập 1,2,3
	 
	2008 
	 
	 
	 x
	 
	 
	03
	06

	
	
	2
	Vật lý 12 
	Cơ sở Vật lý tập 4,5,6 
	 
	2008 
	 
	 
	 x
	 
	 
	
	

	
	
	3
	Vật lý đại cương 
	 Cơ sở Vật lý tập 1,2,3,4,5,6
	 
	 2008
	 
	 
	 x
	 
	 
	
	

	4
	Khối kiến thức cơ bản, chung cho 
toàn trường
 
	1
	Hoá học đại cương
	Cơ sở lý thuyết Hóa học Phần II
	
	2010
	
	
	x
	
	
	02
	03

	
	
	 2
	Hóa lý – Hóa keo  
	Giáo trình hóa lý
	
	2005
	
	
	x
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Giáo trình hóa keo
	
	1998
	
	
	x
	
	
	
	

	5
	Khối kiến thức cơ bản, chung cho toàn trường


	1.
	GDTC bắt buộc 
	Giáo trình điền kinh
	
	2006


	
	
	x
	
	
	01
	

	
	
	2.
	GDTC tự chọn



	
	
	
	2.1. Bóng đá 1


	Giáo trình Bóng đá
	
	2007
	
	
	x
	
	
	01
	

	
	
	
	2.2. Cầu lông 1


	Giáo trình cầu lông 
	
	2003
	
	
	x
	
	
	01
	

	
	
	
	2.3. Bóng rổ 1
	Giáo trình bóng rổ
	
	2003
	
	
	x
	
	
	01
	

	
	
	
	2.4. Bóng chuyền 1
	Giáo trình bóng chuyền
	
	2006
	
	
	x
	
	
	01
	


* Tài liệu tham khảo: Chỉ thống kê tài liệu tham khảo do đơn vị biên soạn.
** Năm dự kiến xuất bản: Kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo các chuyên ngành.
         Thái Nguyên, ngày  30 tháng 6 năm 2021
	
	Trưởng đơn vị

(Đã ký)
                                         TS. Phạm Minh  Tân 
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